	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



DANH MỤC II

Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý 
nhà nước của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai năm 2017
(Kèm theo Quyết định số 534/QĐ-UBND 

ngày 08/02/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai)

	STT
	Tên, loại văn bản
	Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành; tên gọi của văn bản
	Nội dung, quy định hết hiệu lực
	Lý do hết hiệu lực
	Ngày hết hiệu lực

	I. LĨNH VỰC TƯ PHÁP

	1
	Nghị quyết
	124/2008/NQ-HĐND ngày 05/12/2008 quy định về việc thu các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Khoản 11 Điều 1
	Được thay thế bởi Nghị quyết số 72/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của HĐND tỉnh
	01/8/2017

	II. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

	1
	Quyết định
	17/2017/QĐ-UBND ngày 15/5/2017 về quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Điều 4
	Được sửa đổi bởi Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND ngày 29/5/2017của UBND tỉnh
	15/6/2017

	III. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH

	1
	Nghị quyết 
	124/2008/NQ-HĐND ngày 05/12/2008 quy định về việc thu các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Khoản 1, 2, 3, 4, 8, 15 Điều 1
	Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 97/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh
	18/12/2017

	2
	Nghị quyết
	34/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 về phân cấp nguồn thu giữa giữa các cấp ngân sách tỉnh Đồng Nai năm 2017, giai đoạn 2017 - 2020
	Điều 5
	Được sửa đổi bởi Nghị quyết số 89/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh
	01/01/2017

	IV. LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG

	1
	Quyết định
	30/2007/QĐ-UBND ngày 03/5/2007 ban hành Quy định về trình tự, thủ tục giải tỏa, di dời chợ trên địa bàn tỉnh
Đồng Nai 
	Điều 1; Khoản 1, 2  Điều 2; Điểm c Khoản 3 và Điểm b, Khoản 4 Điều 3; Điểm c, d Khoản 4 và Điểm a, Khoản 6 Điều 4; Điểm b, Khoản 3 Điều 5; Điểm a Khoản 5, Khoản 6 và Khoản 7 Điều 9; Điểm c, d, Khoản 2 Điều 12; Khoản 1 Điều 13; Khoản 3, 4, 6 Điều 15; Khoản 3 Điều 17; Điều 19; Điều 20; Điều 21; Phụ lục II, Phụ lục III
	Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 18/01/2017 của UBND tỉnh
	01/2/2017

	2
	Quyết định
	68/2007/QĐ-UBND ngày 24/12/2007 về việc ban hành Danh mục các khu vực, tuyến đường, địa điểm cấm cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên không thuộc đối tượng phải đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Điều 2
	Được sửa đổi bởi Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND ngày 23/10/2017 của UBND tỉnh 
	10/11/2017

	3
	Quyết định
	57/2015/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Công Thương
Đồng Nai 
	Điều 5
	Được sửa đổi bởi Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 03/8/2017 của UBND tỉnh
	15/8/2017

	4
	Quyết định
	52/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 ban hành Quy định về tổ chức, quản lý và phát triển chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	
Khoản 1, Khoản 3
Điều 24 
	Được thay thế bởi Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND ngày 03/8/2017 của UBND tỉnh
	15/8/2017

	5
	Quyết định
	73/2016/QĐ-UBND ngày 02/12/2016 ban hành Quy định phân cấp cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) cho cửa hàng bán LPG chai trên địa bàn tỉnh
Đồng Nai 
	Khoản 1 Điều 9
	Được sửa đổi bởi Quyết định 14/2017/QĐ-UBND ngày 19/4/2017 của UBND tỉnh
	04/5/2017

	V. LĨNH VỰC NỘI VỤ

	1
	Nghị quyết
	177/2010/NQ-HĐND ngày 02/7/2010 quy định tạm thời về hỗ trợ chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Khoản 2 và gạch đầu dòng thứ 5, Khoản 4
Điều 1
	Được sửa đổi và bãi bỏ bởi Nghị quyết số 70/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của HĐND tỉnh
	17/7/2017

	2
	Quyết định
	57/2010/QĐ-UBND ngày 20/9/2010 ban hành Quy định tạm thời về hỗ trợ chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 
	Khoản 1 Điều 4; gạch đầu dòng thứ 5, Khoản 1 Điều 6
	Được sửa đổi và bãi bỏ bởi Quyết định số 36/2017/QĐ-UBND ngày 04/10/2017 của HĐND tỉnh
	14/10/2017

	VI. LĨNH VỰC XÂY DỰNG

	1
	Quyết định
	03/2017/QĐ-UBND ngày 20/01/2017 ban hành Quy định về quản lý vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh 
Đồng Nai
	Khoản 1 Điều 4; Điều 5; Điều 6
	Được sửa đổi bởi Quyết định số 45/2017/QĐ-UBND ngày 28/11/2017 của UBND tỉnh
	15/12/2017

	VII. KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

	1
	Quyết định
	26/2013/QĐ-UBND ngày 17/4/2013 ban hành Quy định thỏa thuận địa điểm dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh 
Đồng Nai
	Điều 4, Điều 6, Điều 7 Phần I, Điều 15 đến Điều 30 Phần III và Khoản 2 Điều 41
	Được thay thế bởi Quyết định số 21/2017/QĐ-UBND ngày 21/6/2017 của UBND tỉnh
	03/7/2017

	VIII. LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI

	1
	Nghị quyết
	 153/2009/NQ-HĐND ngày 10/12/2009 về các trạm thu phí và mức thu phí dự án BOT đường 768
	Khoản 2 Điều 1
	Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 97/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh
	18/12/2017

	2
	 Nghị quyết
	142/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 về việc thông qua vị trí đặt trạm thu phí và mức thu phí dự án đầu tư đường chuyên dùng vận chuyển vật liệu xây dựng tại xã Phước Tân và xã Tam Phước thành phố Biên Hòa theo hình thức đầu tư xây dựng - kinh doanh - chuyển giao BOT
	Khoản 2 Điều 1
	Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 97/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh
	18/12/2017

	3
	Nghị quyết 
	 187/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 về việc thông qua đề án vị trí đặt trạm thu phí và mức thu phí dự án đầu tư đường 319 với đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây theo hình thức đầu tư xây dựng - kinh doanh - chuyển giao BOT
	Khoản 2 Điều 1
	Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 97/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh
	18/12/2017

	4
	Quyết định
	 15/2014/QĐ-UBND ngày 08/5/2014 ban hành giá dịch vụ xe ô tô ra, vào các bến trạm xe trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Điểm a, Khoản 1 Điều 2
	Được sửa đổi bởi Quyết định số 31/2017/QĐ-UBND ngày 05/9/2017 của UBND tỉnh
	20/9/2017

	IX. LĨNH VỰC AN NINH QUỐC PHÒNG

	1
	Nghị quyết
	124/2008/NQ-HĐND ngày 05/12/2008 quy định về việc thu các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Khoản 9, 10 Điều 1
	Được thay thế bởi Nghị quyết số 73/2017/NQ-HĐND và Nghị quyết số 74/2014/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của HĐND tỉnh
	01/8/2017

	2
	Nghị quyết
	130/2009/NQ-HĐND  ngày 09/4/2009 về mức phụ cấp đối với bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh
	Khoản 2 Điều 1
	Được sửa đổi bởi Nghị quyết số 50/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của UBND tỉnh
	01/01/2017

	X. LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

	1
	Quyết định
	38/2016/QĐ-UBND ngày 15/6/2016 ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai
	Điểm b, Khoản 1 Điều 5
	Được sửa đổi bởi Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ngày 09/01/2017 của UBND tỉnh
	20/01/2017

	 XI. LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

	1
	Nghị quyết
	160/2009/NQ-HDND ngày 10/12/2009 về chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý được luân chuyển, điều động; chế độ trợ cấp thu hút đối với cán bộ, công chức làm công tác công nghệ thông tin và chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao của tỉnh Đồng Nai
	Điều 2
	Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 58/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của HĐND tỉnh
	17/7/2017

	  Tổng số:  21 văn bản hết hiệu lực một phần, trong đó gồm 10 nghị quyết và 11 quyết định.


	
	
	
	
	CHỦ TỊCH
Đinh Quốc Thái

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


